
22

Diễn đàn Khoa học - Công nghệ

Soá 3 naêm 2019

Những chuyển biến tích cực
Năm 2017, NSLĐ toàn nền kinh 

tế (theo giá hiện hành) đạt 93,2 triệu 
đồng/lao động, tương đương 4.118 
USD/lao động, tăng 6,05% so với 
năm 2016, bình quân giai đoạn 2011-
2017 tăng 4,72%/năm, riêng giai đoạn 
2016-2017 đạt 5,66%/năm. NSLĐ 
theo giá hiện hành năm 2011-2017 
lần lượt là: 55,2; 63,1; 68,7; 74,7; 79,4; 
84,5 và 93,2 triệu đồng/lao động.

Theo khu vực kinh tế, NSLĐ của 
khu vực công nghiệp và xây dựng 
đạt cao nhất với 133,7 triệu đồng/lao 
động, khu vực dịch vụ đạt 125,7 triệu 
đồng/lao động và thấp nhất là khu vực 
nông - lâm nghiệp và thủy sản đạt 
39,7 triệu đồng/lao động. Mặc dù có 
NSLĐ thấp nhất, nhưng khu vực nông 
- lâm nghiệp và thủy sản có tốc độ 
tăng bình quân giai đoạn 2011-2017 
cao nhất so với 2 khu vực còn lại là 
công nghiệp - xây dựng và dịch vụ 
(4,8%/năm so với 1,8% và 3,7%).

Sau 17 năm (2000-2017), NSLĐ 
của Việt Nam đã tăng gấp 3 lần, 

khoảng cách với các nước đã được 
thu hẹp dần (năm 1990 NSLĐ của 
Singapore gấp 21 lần Việt Nam, đến 
năm 2016 còn 12 lần). Tốc độ tăng 
NSLĐ của Việt Nam giai đoạn này từ 
3,6 đến 4,3%/năm và là mức tăng khá 
ở châu Á.

NSLĐ giữa các ngành kinh tế có 
sự khác biệt đáng kể, các ngành có 
NSLĐ cao và khá là khai khoáng, sản 
xuất phân phối điện, khí đốt, thông tin 
truyền thông. Các ngành xây dựng, 
công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch 
vụ vận tải, kho bãi, thương mại, dịch 
vụ lưu trú, ăn uống nói chung có 
NSLĐ thấp. Ngành nông - lâm nghiệp 
và thủy sản tuy có NSLĐ thấp nhưng 
đã có sự cải thiện nhiều so với trước 
đó.
Tăng trưởng đang dựa nhiều vào tăng chất 
lượng

Chỉ tiêu TFP được sử dụng để 
phân tích đầy đủ hơn về các yếu tố 
tác động tới tăng trưởng và cho thấy 
rõ hơn hiệu quả tổng hợp của nền kinh 
tế. Tăng TFP đồng nghĩa với việc tăng 
cường áp dụng tiến bộ khoa học và 
công nghệ (KH&CN), đổi mới công 
nghệ; cải tiến phương thức quản lý; 
nâng cao kỹ năng, trình độ tay nghề 
của người lao động… Tăng vốn và lao 
động có thể mang lại tăng trưởng kinh 
tế ngắn hạn, phù hợp với giai đoạn 

đầu của quá trình công nghiệp hóa, 
nhưng tăng TFP mới là nguồn gốc của 
tăng trưởng dài hạn, hướng vào chất 
lượng của tăng trưởng và phát triển 
bền vững.

Năm 2017, GDP của Việt Nam 
tăng 6,81%, vốn tăng 7,7%, lao động 
tăng 0,75%, TFP tăng 2,63% và đóng 
góp của TFP vào tăng GDP khoảng 
39,5%. Chung cho giai đoạn 2011-
2017, tăng TFP là 1,95%/năm, đóng 
góp của tăng TFP vào tăng GDP 
khoảng 32,2% (bảng 1). Tính riêng 
năm 2016-2017, TFP tăng 2,4%, đóng 
góp khoảng 37,5% vào tăng trưởng 
kinh tế, cơ bản đạt được mục tiêu đề 
ra trong Nghị quyết số 05-NQ/TW Hội 
nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XII về một số chủ 
trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục 
đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao 
chất lượng tăng trưởng, NSLĐ, sức 
cạnh tranh của nền kinh tế (mục tiêu 
là TFP đóng góp vào tăng trưởng bình 
quân giai đoạn 2016-2020 khoảng 30-
35% GDP).

Xét trong khoảng 15 năm trở lại 
đây, tốc độ tăng vốn và lao động đang 
chậm dần, trong khi đó TFP lại có tốc 
độ tăng nhanh hơn. Điều này cho thấy, 
tăng trưởng của kinh tế Việt Nam đang 
dựa nhiều vào tăng chất lượng, thay vì 
tăng về số lượng của vốn và lao động. 

Năng suất lao động Việt Nam 
và những tác động của đổi mới sáng tạo*

Vũ Văn Thành
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

Năng suất lao động (NSLĐ) toàn nền kinh tế của Việt Nam năm 2017 (theo giá hiện hành) đạt 93,2 triệu 
đồng/lao động, tăng 6,05% so với năm 2016; sau 17 năm (2000-2017), NSLĐ của Việt Nam đã tăng gấp 
3 lần; khoảng cách với các nước có NSLĐ cao trong khu vực và thế giới được thu hẹp dần; năng suất 
yếu tố tổng hợp (TFP) tăng 2,63% so với năm 2016… Đó là những dấu hiệu chuyển biến tích cực của 
NSLĐ Việt Nam trong thời gian qua. Đổi mới sáng tạo và môi trường thể chế là những yếu tố mang tính 
quyết định cho những chuyển biến tích cực này.

                                                                     
*Bài viết được tổng hợp dựa trên Báo cáo 
năng suất Việt Nam 2017 - báo cáo mới 
nhất do Viện Năng suất Việt Nam công bố 
năm 2018; số liệu của Tổng cục Thống kê 
qua các năm và Báo cáo chỉ số đổi mới 
sáng tạo toàn cầu năm 2017, 2018.
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Sau giai đoạn tăng vốn nhanh (2002-
2010) với tốc độ bình quân 12%/năm, 
từ năm 2011, tốc độ tăng vốn đã chậm 
lại (bình quân khoảng 7,4%/năm), lao 
động cũng tăng chậm dần. Trong giai 
đoạn 2002-2010, đóng góp của TFP 
vào tăng trưởng kinh tế tương đối thấp, 
mặc dù GDP vẫn có tốc độ tăng cao. 
Đặc biệt, 2008-2009, tăng trưởng kinh 
tế hoàn toàn dựa vào tăng đầu vào là 
vốn và lao động mà không có sự đóng 
góp của tăng TFP. Từ 2010, khi tốc độ 
tăng vốn và lao động chậm lại thì tăng 
TFP càng có vai trò lớn hơn trong tăng 
trưởng kinh tế. Tỷ trọng đóng góp của 
TFP vào tăng trưởng kinh tế đang dần 
cao lên trong giai đoạn vừa qua cho 
thấy yếu tố đầu vào là vốn và lao động 
đang được sử dụng hiệu quả hơn trong 
việc tạo ra kết quả đầu ra. Đây là sự 
chuyển biến tích cực của nền kinh tế 
theo hướng tập trung vào chất lượng 
tăng trưởng như nâng cao chất lượng 
lao động, chất lượng về vốn, áp dụng 
tiến bộ KH&CN... Đóng góp TFP vào 
tăng GDP của Việt Nam khoảng 31%/
năm trong giai đoạn 2011-2016 là mức 
tăng tương đối cao so với các nước ở 
châu Á.
Đổi mới sáng tạo - yếu tố quyết định chất 
lượng của tăng trưởng

NSLĐ của nền kinh tế chịu sự 
tác động của rất nhiều yếu tố như 
môi trường kinh tế - xã hội - chính trị, 
chính sách kinh tế vĩ mô, tình hình thị 
trường, phát triển công nghệ, trình độ 

quản lý, tổ chức sản xuất, mối quan hệ 
lao động - quản lý, khả năng về vốn, 
phát triển nguồn nhân lực… Tuy nhiên, 
những yếu tố mang tính quyết định 
chất lượng của tăng trưởng chính là 
đổi mới sáng tạo (trong đó có việc ứng 
dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất, đổi 
mới công nghệ của doanh nghiệp) và 
môi trường thể chế.

Chỉ báo về đổi mới sáng tạo và môi 
trường thể chế của Việt Nam trong 
những năm gần đây đã tác động không 
nhỏ đến những chuyển biến tích cực 
của NSLĐ. Báo cáo cạnh tranh toàn 
cầu năm 2017-2018 đánh giá sự sẵn 
sàng về công nghệ của Việt Nam là 
4,0 điểm, đứng thứ 79, tăng 13 bậc 
so với xếp hạng năm 2016-2017. Về 
chỉ số đổi mới, theo đánh giá của Diễn 
đàn kinh tế thế giới (VEF), năm 2016-
2017, Việt Nam đạt 3,3 điểm, đứng thứ 
71.

Theo công bố của Báo cáo chỉ số 
đổi mới sáng tạo toàn cầu, chỉ số đổi 
mới sáng tạo của Việt Nam đã tăng thứ 
hạng đáng kể trong 2 năm qua (năm 
2017, xếp thứ 47/127 quốc gia/nền 
kinh tế, tăng 12 bậc so với năm 2016; 
năm 2018, xếp thứ 45/126, tăng 2 bậc 
so với năm 2017). Năm 2017, nhóm 
chỉ số đầu vào “Nghiên cứu và phát 
triển” tăng 19 bậc; nhóm chỉ số đầu ra 
của đổi mới sáng tạo tăng 4 bậc, chủ 
yếu ở trụ cột “Sản phẩm kiến thức 
và công nghệ” (tăng hạng từ 39 lên 
28). Trong đó, nhóm chỉ số “Sáng 

tạo tri thức” tăng 7 bậc, nhóm chỉ số 
“Tác động của tri thức” tăng 20 bậc 
(xếp thứ 5 trong số 127 nước được xếp 
hạng). Năm 2018, Việt Nam có sự 
tăng hạng ở trụ cột “Sản phẩm sáng 
tạo” (tăng 6 bậc, từ 52 lên 46). Nhóm 
chỉ số “Sáng tạo trực tuyến” tăng 
mạnh nhất (10 bậc, từ vị trí 64 lên 
54); nhóm chỉ số “Sản phẩm và dịch 
vụ sáng tạo” tăng 7 bậc (từ 36 lên 
29); nhóm chỉ số “Tài sản vô hình” 
tăng 3 bậc (từ 52 lên 49).

Về môi trường kinh doanh, thể chế, 
những năm vừa qua, Việt Nam luôn có 
sự cải thiện tốt về thứ hạng trong bảng 
xếp hạng của Ngân hàng thế giới về 
môi trường kinh doanh. Chính phủ đã 
thực hiện hàng loạt chính sách thúc 
đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh thông 
qua các cuộc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp 
với khu vực kinh tế tư nhân. Theo Báo 
cáo môi trường kinh doanh 2018, Việt 
Nam xếp hạng thứ 68 với số điểm là 
67,93/100 (tăng 14 bậc so với xếp 
hạng của năm trước). Mặc dù đã có 
nhiều bước cải thiện, nhưng hầu hết 
các chỉ số môi trường kinh doanh của 
Việt Nam chưa đạt được mức trung 
bình của các nước ASEAN 4. Theo 
Báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn 
cầu năm 2018, trụ cột “Thể chế” của 
Việt Nam được cải thiện đáng kể (tăng 
9 bậc, từ 87 lên 78), trong đó nhóm chỉ 
số “Môi trường pháp lý” tăng 14 bậc (từ 
103 lên 89), đặc biệt tiểu chỉ số “Nâng 
cao hiệu quả thực thi của pháp luật” 
tăng 17 bậc (từ vị trí 74 lên 57); nhóm 
chỉ số “Môi trường kinh doanh” tăng 10 
bậc (từ 113 lên 103).

Ảnh hưởng của cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0 chắc chắn sẽ làm 
thay đổi cấu trúc việc làm. Trong bối 
cảnh Việt Nam tham gia sâu rộng vào 
nền kinh tế thế giới, việc tiếp cận thành 
tựu cách mạng sản xuất mới mang đến 
cơ hội tạo ra kỳ tích trong sản xuất và 
tăng NSLĐ. Để nắm bắt cơ hội này, 
Nhà nước cần tiếp tục có chiến lược 
thúc đẩy hệ thống kinh tế có tính đổi 
mới sáng tạo; cải cách hơn nữa để cải 
thiện môi trường kinh doanh ?

Năm
Tốc độ 
tăng 
GDP (%)

Tốc độ 
tăng vốn 
(%)

Tốc độ 
tăng lao 
động (%)

Tốc độ 
tăng TFP 
(%)

Đóng góp của các yếu tố vào 
tăng GDP (%)
Tăng 
vốn

Tăng lao 
động

Tăng 
TFP

2011 6,24 9,26 2,66 0,85 60,6 25,4 14,0

2012 5,25 7,24 2,13 1,06 54,7 24,7 20,7

2013 5,42 6,77 1,53 1,71 50,9 16,9 32,2

2014 5,98 6,84 1,03 2,15 54,2 9,2 36,6

2015 6,68 7,15 0,18 3,10 51,3 1,5 47,3

2016 6,21 7,45 0,84 2,16 57,3 7,3 35,5

2017 6,81 7,70 0,75 2,63 54,7 5,8 39,5

Bình quân 2011-2015 5,91 7,45 1,50 1,78 54,3 15,5 30,1

Bình quân 2011-2016 5,96 7,44 1,39 1,84 54,8 14,2 31,0

Bình quân 2011-2017 6,08 7,48 1,30 1,95 54,8 13,0 32,2

Bình quân 2016-2017 6,51 7,58 0,80 2,40 56,0 6,5 37,5

Bảng 1. Tốc độ tăng GDP, vốn, lao động, TFP và đóng góp của các yếu tố vào tăng 
GDP của Việt Nam (2011-2017).


